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Ngày 28 tháng 9 năm 2021, t i tr  s  TAND huy n Phú Giáo, t nh Bìnhạ ụ ở ệ ỉ
D ng xét x  s  th m công khai v  án th  lý s  ươ ử ơ ẩ ụ ụ ố 179/2021/TLST-HN ngày 26
tháng 4 năm 2021 v  vi c “Ly hôn, tranh ch p v  nuôi con” theo Quy t đ nhề ệ ấ ề ế ị
đ a v  án ra xét x  s  34/2021/QĐXXST-HNGư ụ ử ố Đ ngày 12 tháng 6 năm 2021,
gi a các đ ng s : ữ ươ ự

-  Nguyên đ nơ : Ông Bùi Quang S, sinh năm 1972; Đ a ch : p B xã T,ị ỉ Ấ
huy n Phú Giáo, t nh Bình D ng. Có đ n xin v ng m tệ ỉ ươ ơ ắ ặ

-  B  đ nị ơ : Bà Tr n Th  Ng c L, sinh năm 1967; Đ a ch : p B xã T,ầ ị ọ ị ỉ Ấ
huy n Phú Giáo, t nh Bình D ng. V ng m tệ ỉ ươ ắ ặ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

Trong đ n kh i ki n, b n t  khai, các bu i hoà gi i nguyên đ n ôngơ ở ệ ả ự ổ ả ơ
Bùi Quang S trình bày:

- V  hôn nhân: ề Ông và bà Tr n Th  Ng c L chung s ng v i nhau t  nămầ ị ọ ố ớ ừ
2000 trên c  s  đ c tìm hi u t  nguy n, có đăng ký k t hôn t i y ban nhânơ ở ượ ể ự ệ ế ạ Ủ
dân ph ng P, thành ph  Th  D u M t, t nh Bình D ng ngày 20/6/2000.ườ ố ủ ầ ộ ỉ ươ
Quá trình chung s ng lúc đ u v  ch ng có h nh phúc nh ng sau đó thì khôngố ầ ợ ồ ạ ư
h nh phúc n a. Nguyên nhân do v  ch ng không h p nhau, không tin t ngạ ữ ợ ồ ợ ưở
l n nhau, th ng xuyên cãi nhau t t c  các v n đ  trong cu c s ng d n đ nẫ ườ ấ ả ấ ề ộ ố ẫ ế
cu c s ng không h nh phúc. Ông và bà L đã ly thân t  năm 2019 không cònộ ố ạ ừ



quan tâm chăm sóc l n nhau. Nay ông kiên quy t xin ly hôn v i bà Tr n Thẫ ế ớ ầ ị
Ng c L.ọ

- V  con chung: Ông bà có 02 con chung tên là  ề Bùi S n T, sinh ngàyơ
07/02/2001 và Bùi Kim N, sinh ngày 05/11/2005. Con chung Bùi S n T đã trênơ
18 tu i, không yêu c u Tòa án gi i quy t. Ông S nh ng quy n nuôi con Bùiổ ầ ả ế ườ ề
Kim N cho bà L nuôi d ng, t  nguy n c p d ng nuôi con 01 l n s  ti nưỡ ự ệ ấ ưỡ ầ ố ề
76.000.000 đ ngồ .

- V  tài s n chung, n  chung: ề ả ợ Không yêu c u Tòa án gi i quy t.ầ ả ế

T i b n t  khai, biên b n hoà gi i b  đ n bà Tr n Th  Ng c L trình bày:ạ ả ự ả ả ị ơ ầ ị ọ
- V  hôn nhân: ề V  th i gian k t hôn, n i đăng ký k t hôn bà L th ngề ờ ế ơ ế ố

nh t v i l i trình bày c a ông S. Quá trình chung s ng ông, bà phát sinh mâuấ ớ ờ ủ ố
thu n do tính tình không h p, b t đ ng quan đi m s ng, th ng xuyên cãiẫ ợ ấ ồ ể ố ườ
nhau. Ông S đam mê ca c , th ng xuyên đi ch i v i b n bè, không quan tâmổ ườ ơ ớ ạ
đ n gia đình. bà L đã nhi u l n khuyên b o ông S nh ng không đ c nên mâuế ề ầ ả ư ượ
thu n tr m tr ng, ông S không có ý đ nh hàn g n tình c m v  ch ng, hi n t iẫ ầ ọ ị ắ ả ợ ồ ệ ạ
v  ch ng đã ly thân, không quan tâm chăm sóc l n nhau. Hai con chung đangợ ồ ẫ
đi h c, tôi yêu c u v  ch ng đoàn t  đ  cùng nhau lo cho các con. Vì v y bàọ ầ ợ ồ ụ ể ậ
không đ ng ý ly hôn v i ông Bùi Quang S.ồ ớ  

- V  con chung: Ông bà có 02 con chung tên là  ề Bùi S n T, sinh ngàyơ
07/02/2001 và Bùi Kim N, sinh ngày 05/11/2005. Con chung Bùi S n T đã trênơ
18 tu i, không yêu c u Tòa án gi i quy t. Bà L yêu c u đ c quy n nuôi conổ ầ ả ế ầ ượ ề
Bùi Kim N, yêu c u ông L c p d ng nuôi con 01 l n s  ti n 76.000.000ầ ấ ưỡ ầ ố ề
đ ngồ .

- V  tài s n chung, n  chung: ề ả ợ Không yêu c u Tòa án gi i quy t.ầ ả ế

Đ i di n Vi n Ki m sát nhân dân huy n Phú Giáo phát bi u ý ki n:ạ ệ ệ ể ệ ể ế

- V  vi c tuân theo pháp lu t c a nh ng ng i tham gia t  t ng, c aề ệ ậ ủ ữ ườ ố ụ ủ
nh ng ng i ti n hành t  t ng đúng quy đ nh c a B  lu t T  t ng dân s .ữ ườ ế ố ụ ị ủ ộ ậ ố ụ ự

- V  n i dung v  án: ề ộ ụ

V  hôn nhân: Căn c  Đi u 56 Lu t Hôn nhân và gia đình năm 2014, đề ứ ề ậ ề
ngh  H i đ ng xét x  ch p nh n yêu c u ly hôn c a nguyên đ n do có nhi uị ộ ồ ử ấ ậ ầ ủ ơ ề
mâu thu n, không h p nhau, b  đ n không đ ng ý ly hôn nh ng không cóẫ ợ ị ơ ồ ư
ph ng án hàn g n tình c m v  ch ng, nguyên đ n không mu n hàn g n hônươ ắ ả ợ ồ ơ ố ắ
nhân v i b  đ n.ớ ị ơ

V  con chung: Nguyên đ n, b  đ n có 02 con chung là Bùi S n T, sinhề ơ ị ơ ơ
ngày 07/02/2001 và Bùi Kim N, sinh ngày 05/11/2005. Con chung Bùi S n T đãơ
trên 18 tu i, không yêu c u Tòa án gi i quy t nên không đ t ra xem xét. Conổ ầ ả ế ặ
chung Bùi Kim N có nguy n v ng đ c  v i b  đ n. Xét đi u ki n v  nuôiệ ọ ượ ở ớ ị ơ ề ệ ề
con, s  th a thu n c a các đ ng s  và nguy n v ng c a con chung trên 07ự ỏ ậ ủ ươ ự ệ ọ ủ
tu i nên giao con chung Bùi Kim N cho b  đ n bà Tr n Th  Ng c L nuôiổ ị ơ ầ ị ọ
d ng là phù h p, ghi nh n s  t  nguy n c a nguyên đ n, b  đ n t  th aưỡ ợ ậ ự ự ệ ủ ơ ị ơ ự ỏ
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thu n v  c p d ng nuôi con. C  th : Nguyên đ n c p d ng nuôi con Bùiậ ề ấ ưỡ ụ ể ơ ấ ưỡ
Kim N m t l n 76.000.000 đ ng.ộ ầ ồ

V  tài s n chung, n  chung: Đ ng s  không yêu c u nên không đ t raề ả ợ ươ ự ầ ặ
xem xét.

NH N Đ NH C A TÒA ÁNẬ Ị Ủ :

Sau khi nghiên c u các tài li u, ch ng c  có trong h  s  v  án đã đ cứ ệ ứ ứ ồ ơ ụ ượ
xem xét t i phiên tòa; sau khi Ki m sát viên phát bi u v  vi c ch p hành phápạ ể ể ề ệ ấ
lu t t  t ng dân s  c a  ậ ố ụ ự ủ ng i ti n hành t  t ng và c a đ ng sườ ế ố ụ ủ ươ ự, v  n iề ộ
dung v  án, H i đ ng xét x  nh n đ nh:ụ ộ ồ ử ậ ị

[1] V  quan h  pháp lu t và th m quy n gi i quy t: Đây là v  án “ề ệ ậ ẩ ề ả ế ụ Ly
hôn, tranh ch p v  nuôi con” đ c quy đ nh t i kho n 1 Đi u 28 c a B  lu tấ ề ượ ị ạ ả ề ủ ộ ậ
T  t ng dân s , khi th  lý v  án b  đ n c  trú t i: Xã T, huy n Phú Giáo, t nhố ụ ự ụ ụ ị ơ ư ạ ệ ỉ
Bình D ng nên thu c th m quy n gi i quy t c a Tòa án nhân dân huy nươ ộ ẩ ề ả ế ủ ệ
Phú Giáo theo quy đ nh t i ị ạ đi m a ể kho n 1 Đi u 35, ả ề đi m a ể kho n 1 Đi u 39ả ề
c a B  lu t T  t ng dân s .ủ ộ ậ ố ụ ự

[2] V  s  v ng m t c a nguyên đ n, b  đ n t i phiên tòa: Nguyên đ nề ự ắ ặ ủ ơ ị ơ ạ ơ
có đ n xin v ng m t, b  đ n đã đ c Tòa án nhân dân huy n Phú Giáo tri uơ ắ ặ ị ơ ượ ệ ệ
t p h p l  l n th  hai đ  tham gia phiên tòa nh ng v ng m t không có lý doậ ợ ệ ầ ứ ể ư ắ ặ
chính đáng. Vì v y, H i đ ng xét x  quy t đ nh xét x  v ng m t đ ng sậ ộ ồ ử ế ị ử ắ ặ ươ ự
theo quy đ nh t i ị ạ Đi u 227 và kho n 3 Đi u 228 c a B  lu t T  t ng dân sề ả ề ủ ộ ậ ố ụ ự.

[3] V  hôn nhân: Ông Bùi Quang S ề và bà Tr n Th  Ng c L chung s ngầ ị ọ ố
v i nhau t  năm 2000,  ớ ừ trên c  s  đ c tìm hi u t  nguy n, có đăng ký k tơ ở ượ ể ự ệ ế
hôn  t i  y  ban nhân dân  ph ng P,  thành ph  Th  D u M t,  t nh  Bìnhạ Ủ ườ ố ủ ầ ộ ỉ
D ng ngày 20/6/2000. Quan h  hôn nhân gi a ông S và bà L ươ ệ ữ là hôn nhân h pợ
pháp theo quy đ nh t i Đi u 9 c a Lu t Hôn nhân và gia đình năm 2014. Trongị ạ ề ủ ậ
quá trình chung s ng nguyên đ n, b  đ n trình bày có mâu thu n x y ra do ố ơ ị ơ ẫ ả tính
tình không h p, b t đ ng quan đi m s ng, th ng xuyên cãi nhau, hi n đã lyợ ấ ồ ể ố ườ ệ
thân. Nguyên đ n không còn tơ ình c m v i b  đ n, mâu thu n không hàn g nả ớ ị ơ ẫ ắ
đ c nên yêu c u đ c ly hôn. ượ ầ ượ B  đ n cho r ng hai con chung đang đi h c,ị ơ ằ ọ
yêu c u v  ch ng đoàn t  đ  cùng nhau lo cho các con nên không đ ng ý lyầ ợ ồ ụ ể ồ
hôn v i b  đ nớ ị ơ .

T i Biên b n xác minh ngày 09/6/2021, đ cạ ả ượ  y ban nhân dân xã T xácỦ
nh n: Quá trình chung s ng nậ ố guyên đ n và b  đ n chung s ng v  ch ng có cãiơ ị ơ ố ợ ồ
nhau nh ng không yêu c u đ a ph ng hòa gi i.ư ầ ị ươ ả

HĐXX xét th y, mâu thu n v  ch ng gi a ấ ẫ ợ ồ ữ nguyên đ nơ  và b  đ nị ơ  đã đ nế
m c tr m tr ng, đ i s ng chung không th  kéo dài, m c đích hôn nhân khôngứ ầ ọ ờ ố ể ụ
đ t đ c, vi c xin ly hôn c a nguyên đ n là hoàn toàn t  nguy n, b  đ nạ ượ ệ ủ ơ ự ệ ị ơ
không đ ng ý ly hôn nh ng không có bi n pháp hàn g n tình c m v  ch ng.ồ ư ệ ắ ả ợ ồ
Vì v y, HĐXX ch p nh n yêu c u ly hôn c a nguyên đ n đ i v i b  đ n theoậ ấ ậ ầ ủ ơ ố ớ ị ơ
quy đ nh t i Đi u 56 c a Lu t Hôn nhân và gia đình năm 2014.ị ạ ề ủ ậ
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[4] V  con chung:ề  Căn c  vào l i khai nh n c a đ ng s , b n saoứ ờ ậ ủ ươ ự ả
gi y khai sinh, xác đ nh nguyên đ n và b  đ n có v i nhau 02 con chung ấ ị ơ ị ơ ớ Bùi
S n T, sinh ngày 07/02/2001 và Bùi Kim N, sinh ngày 05/11/2005. Con chungơ
Bùi S n T đã trên 18 tu i, đ ng s  không yêu c u gi i quy t. ơ ổ ươ ự ầ ả ế HĐXX xét các
đi u ki n v  nuôi con, s  th a thu n c a đ ng s  v  ng i tr c ti p nuôiề ệ ề ự ỏ ậ ủ ươ ự ề ườ ự ế
con, s  n đ nh tâm lý, nguy n v ng c a con chung trên 07 tu i nên giao conự ổ ị ệ ọ ủ ổ
chung Bùi Kim N cho b  đ n bà ị ơ Tr n Th  Ng c L tr c ti p nuôi d ngầ ị ọ ự ế ưỡ  là phù
h p. ợ

[5] V  c p d ng nuôi con: Nguyên đ n, b  đ n th a thu n v  c pề ấ ưỡ ơ ị ơ ỏ ậ ề ấ
d ng nuôi conưỡ  Bùi Kim N, c  th : Nguyên đ n t  nguy n c p d ng nuôiụ ể ơ ự ệ ấ ưỡ
con m t l n 76.000.000 đ ng là phù h p nên H i đ ng xét x  ch p nh n.ộ ầ ồ ợ ộ ồ ử ấ ậ

[6] V  tài s n chung, n  chungề ả ợ :  Đ ng s  không yêu c u Toà án gi iươ ự ầ ả
quy t nên HĐXX không ế đ t ra xem xét.ặ

[7] Xét đ  ngh  c a đ i di n Vi n ki m sát v  n i dung v  án là có cănề ị ủ ạ ệ ệ ể ề ộ ụ
c  nên HĐXX ch p nh n.ứ ấ ậ

[8] V  án phí: Đ ng s  ph i ch u án phí hôn nhân gia đình s  th mề ươ ự ả ị ơ ẩ
theo quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

  Vì các l  trên,ẽ

QUY T Đ NHẾ Ị :

Căn c  vào:ứ

- Kho n 1 Đi u 28, ả ề đi m a ể kho n 1 Đi u 35, ả ề đi m a ể kho n 1 Đi u 39ả ề ;
Đi u 147, các Đi u ề ề 227, 228, 238, 266, 271 và Đi u 273 c a B  lu t T  t ngề ủ ộ ậ ố ụ
dân s ;ự

- Các Đi u 9, 51ề , 56, 81, 82, 83, 84 c a Lu t Hôn nhân và ủ ậ gia đình;

- Đi u 27 Ngh  quy t s  326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016ề ị ế ố  c aủ
y ban Th ng v  Qu c h i  Ủ ườ ụ ố ộ quy đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p,ị ề ứ ễ ả ộ

qu n lý và s  d ng án phí và l  phí Tòa ánả ử ụ ệ .

Tuyên x : ử

Ch p nh n yêu c u kh i ki n c a nguyên đ nấ ậ ầ ở ệ ủ ơ  ông Bùi Quang S đ i v iố ớ
b  đ n bà Tr n Th  Ng c L.ị ơ ầ ị ọ

1. V  hôn nhân: ề Nguyên đ n ông Bùi Quang Sơ  đ c ly hôn v i b  đ nượ ớ ị ơ
bà Tr n Th  Ng c Lầ ị ọ .

2. V  con chung: Ông Bùi Quang S và bà Tr n Th  Ng c L có 02 conề ầ ị ọ
chung là Bùi S n T, sinh ngày 07/02/2001 và Bùi Kim N, sinh ngày 05/11/2005ơ .
Con chung Bùi S n T đã trên 18 tu i, không yêu c u gi i quy t nên H i đ ngơ ổ ầ ả ế ộ ồ
xét x  không xem xét. Giao con chung  ử Bùi Kim N cho bà  Tr n Th  Ng c Lầ ị ọ
tr c ti p nuôi d ng. ự ế ưỡ
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3. V  c p d ng nuôi con: Ghi nh n s  th a thu n c a các đ ng sề ấ ưỡ ậ ự ỏ ậ ủ ươ ự
về c p d ng nuôi  con,  c  th :  Nguyên đ n ông Bùi  Quang S ph i  c pấ ưỡ ụ ể ơ ả ấ
d ng nuôi con Bùi Kim N m t l n 76.000.000đ (b y m i sáu tri u đ ng).ưỡ ộ ầ ả ươ ệ ồ

K  t  ngày ng i đ c thi hành án có đ n yêu c u thi hành án, n uể ừ ườ ượ ơ ầ ế
ng i ph i thi hành án ch m thi hành thì hàng tháng còn ph i tr  lãi theo quyườ ả ậ ả ả
đ nh t i kho n 2 Đi u 468 c a B  lu t Dân s  t ng ng v i s  ti n và th iị ạ ả ề ủ ộ ậ ự ươ ứ ớ ố ề ờ
gian ch m thi hành án.ậ

Không ai đ c c n tr  ượ ả ở ông Bùi Quang S trong vi c thăm nom, chăm sóc,ệ
nuôi d ng, giáo d c con chungưỡ ụ .

Vì quy n l i h p pháp, chính đáng c a con chề ợ ợ ủ ưa thành niên, Tòa án có
th  quy t đ nh thay ể ế ị đ i ng i tr c ti p nuôi con, m c c p dổ ườ ự ế ứ ấ ư ng nuôi conỡ
khi đương s  có yêu c u phù h p v i quy ự ầ ợ ớ đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

4. V  tài s n chung, n  chung: Đ ng s  không yêu c u nênề ả ợ ươ ự ầ  H i ộ đ ngồ
xét x  không ử đ t ra xem xét.ặ

5. V  án phí: ề

- Án phí hôn nhân gia đình: Ông Bùi Quang S ph i n p 300.000đ (baả ộ
trăm nghìn đ ng) đ c kh u tr  s  ti n 300.000đ (ba trồ ượ ấ ừ ố ề ăm nghìn đ ng) t mồ ạ

ng án phí đã n p theo Biên lai thu ti n t m ng án phí, l  phí Toà án sứ ộ ề ạ ứ ệ ố
AA/2016/0044044, ngày 22 tháng 4 năm 2021 c a Chi c c Thi hành án dân sủ ụ ự
huy n Phú Giáo, t nh Bình D ng. ệ ỉ ươ

- Án phí dân s  v  c p d ng nuôi con: Ông Bùi Quang S ph i n pự ề ấ ưỡ ả ộ
150.000đ (m t trăm năm m i nghìn đ ng).ộ ươ ồ

6. V  quy n kháng cáo: Nguyên đ n,  ề ề ơ b  đ n đ c quy n kháng cáoị ơ ượ ề
trong h n 15 ngày k  t  ngày nh n đ c bán án ho c k  t  ngày b n án đ cạ ể ừ ậ ượ ặ ể ừ ả ượ
niêm y t theo quy đ nh c a pháp lu t.ế ị ủ ậ

Tr ng h p quy t đ nh đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu t thiườ ợ ế ị ượ ị ạ ề ậ
hành án dân s  thì ng i thi hành án dân s , ng i ph i thi hành án dân s  cóự ườ ự ườ ả ự
quy n th a thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguy n thi hànhề ỏ ậ ề ầ ự ệ
án ho c b  c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các Đi u 6,7 và 9 Lu t Thiặ ị ưỡ ế ị ạ ề ậ
hành án dân s , th i hi u thi hành án đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi uự ờ ệ ượ ự ệ ị ạ ề
30 Lu t Thi hành án dân s .ậ ự

Nơi nh nậ :
- TAND t nh Bình Dỉ ương;
- VKSND huy n Phú Giáo;ệ
- Nh ng ngữ ư i tham gia t  t ng;ờ ố ụ
- Chi c c THADS huy n Phú Giáo;ụ ệ
- Lưu h  sồ ơ, VP.

TM. H I Ộ Đ NG XÉT X  SỒ Ử Ơ TH MẨ
TH M PHÁN - CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ

Nguy n Th  Mùiễ ị
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